BÀI 72: ÔN TẬP ĐO LƯỜNG
Phần I: Trắc nghiệm
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
a) 5 kg 600 g = … g ? 
	A. 5 600 g 
	B. 560 g 
	C. 56 g 
	D. 5,6 g 



b) 4,27 m2 = … dm2 ? 
	A. 42,7 dm2 
	B. 427 dm2 
	C.  4 270 dm2 
	D.  0 ,427 dm2 



c) 5,76 tạ = … kg ? 
	A. 57,60 kg 
	B. 5,760 kg 
	C. 5 760 kg 
	D. 576 kg 



d) 1,06 km = … m ? 
	A. 10,6 m 
	B. 0,106 m 
	C. 1 060 m   
	D. 106 m  



Bài 2. Theo Wikipedia, Hồ Núi Cốc thuộc tỉnh Thái Nguyên có diện tích 25 km2. Hỏi diện tích của Hồ Núi Cốc khoảng … héc - ta 





[image: ]Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S 
	a) 7 m 160 mm = 71,6 m

	b) 92 km2 4 ha = 92,04 km2

	c) 412 dm2 = 41,2 m2

	d) 100 m = 0,01 km



II. Tự luận: 
Bài 1. Tính ?  
	a) 7,04 km + 4,2 km 
	c) 40,5 ha  5

	b) 5,05 kg – 1,75 kg
	d) 178,5 km2 : 7 



Bài 2. Số ? 
	a) 67 m 12 cm = … cm
	24,6 m = … dm 
	8,05 km = … m 

	    7 kg 400 g = … g 
	5,12 tạ = … kg 
	9,15 tấn = .. kg 



	b) 2 km2 42 ha = … ha
	7,9 ha = … m2 
	800 ha = … km2 

	    2 dm2 12 cm2 = … cm2 
	3,15 m2 = … dm2 
	60 000 m2 = … ha  



Bài 3. Tìm số thập phân thích hợp 
	a) 4 m 120 mm = … m
	235 cm = … m 
	420 m = … km 

	    9 tấn 305 kg = … tấn 
	275 g = … kg 
	4 520 kg = … tấn 



	b) 7 m2 28 dm2 = … m2
	365 dm2 = … m2 
	100 mm2 = … cm2 

	    12 km2 2 ha = … km2 
	875 ha = … km2 
	120 ha = … km2 



Bài 4. Khu đất hình chữ nhật có chiều dài 450 m, chiều rộng bằng  chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó là bao nhiêu mét-vuông, bao nhiêu héc ta ? 
Bài giải                                          
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5. Đoạn đường từ nhà A sang nhà B dài 450 m, đoạn đường từ nhà B sang nhà D dài gấp đôi đoạn đường từ nhà A sang nhà B. Hỏi đường từ nhà A sang nhà D là bao nhiêu ki – lô – mét ?  
Bài giải                                          
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